
TT Tên học phần 
Số 

ĐVHT
Sinh viên Mã SV

Tổng số 
SV/8

Lớp CN
Tổ chức 
lớp/ số 

buổi

Phòng 
học/ học 

Thời gian học

Đỗ Đức Anh 197580108004 DH19NtG

Nguyễn Quốc Hưng 197580108049 DH19NtC

Nguyễn Hải Anh 1875801080004 DH18NtG

Nguyễn Vũ Quỳnh Mai 2075801080050 DH21NtC

Nguyễn Trung Kiên 197580108054 DH19NtG

Lều Thu Thảo 197580108096 DH19NtG

Vũ Hạ Lam 2275801080071 ĐH22NtB

3 Vật liệu nội thất 3 Trịnh Hồng Phúc 2175801080083 1 DH21NtC 4 A202
Từ 14h00'-16h00' 

các Ngày 
14,18,21,25/7/2023

LỊCH LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4

KHOA TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT 

I. NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT 

1.1. ThS. Nguyễn Đình Long (ĐT: 0902.628.366 )

1 Thực tập cơ sở ngành 3 3 4 A202
Từ 14h00'-16h00' 

các Ngày 
14,18,21,25/7/2023

3
Nghiên cứu ghi chép sản 
phẩm nội thất

2 4
Từ 14h00'-16h00' 

các Ngày 
14,18,21,25/7/2023

A202



TT Tên học phần 
Số 

ĐVHT
Sinh viên 

Tổng số 
SV/19

Lớp CN
Tổ chức 
lớp/ số 

buổi

Phòng 
học/ 
Hình 

thức học 

Thời gian học

Lều Thu Thảo 197580108096 DH19NtG

Nguyễn Ngọc Tú 197580108113 DH19NtE

Nguyễn Hải Anh 1875801080004 DH18NtG

Nguyễn Tài Nam 197580108071 DH19NtG

Nguyễn Trọng Vũ 1875801080120 DH18NtG

Vũ Quang Huy 197580108045 DH19NtD

Trần Kỳ Anh 1875801080011 DH18NtE

Nguyễn Lâm Anh Tú 17D2104050118 DH17NtA

Nguyễn Lâm Anh Tú 17D2104050118 DH17NtA

Tạ Tất Thái Bảo 1875801080014 DH18NtH

Nguyễn Tiến Mạnh 197580108066 DH19NtC

Dương Diễm Quỳnh 197580108089 DH19NtD

1.2. ThS-GVC. Lưu Việt Thắng  (ĐT: 0989.095.179)

6
TKNT công trình dịch vụ 
giải khát 

5 2 7

7
TKNT công trình dịch vụ 
thương mại 

5 2 7

7

Từ 14h00'-16h00' 
các Ngày 

14,18,21,25/7&01,04,8
/8/2023

A202

A202

Từ 14h00'-16h00' 
các Ngày 

14,18,21,25/7&01,04,8
/8/2023

Từ 14h00'-16h00' 
các Ngày 

14,18,21,25/7&01,04,8
/8/2023

45TKNT công trình triển lãm 4

Từ 14h00'-16h00' 
các Ngày 

14,18,21,25/7&01,04,8
/8/2023

7 A202

A2025
TKNT công trình dịch vụ 
nhà hàng 

5 4



8 TKNT công trình giáo dục 5 Nguyễn Quốc Hưng 197580108049 1 DH19NtC 7

Nguyễn Quốc Hưng 197580108049 DH19NtC

Nguyễn Tiến Mạnh 197580108066 DH19NtC

10 Nhân trắc học 3 Đỗ Thái Sơn 197580108091 1 DH19NtB 4 A202

11 Hình thái không gian nội thất 3 Nguyễn Hải Anh 1875801080004 1 DH18NtG 4 A202

12 Phương pháp xây dựng ý tưởng 3 Nguyễn Lâm Anh Tú 17D2104050118 1 DH17NtA 4 A202

TT Tên học phần 
Số 

ĐVHT
Sinh viên 

Tổng số 
SV/17

Lớp CN
Tổ chức 
lớp/ số 

buổi

Phòng 
học/ 
Hình 

thức học 

Thời gian học

13 Cơ sở kiến trúc 3 Nguyễn Vũ Quỳnh Mai 2075801080050 1 DH21NtC 4
Từ 14h00'-16h00' 

các Ngày 
14,18,21,25/7/2023

Vũ Hạ Lam 2275801080071 ĐH22NtB

Ngô Thị Phương Linh 17D2104050057 DH17NtD

Phạm Hiền Nhi 2075801080069 DH20NtC

Nguyễn Linh Chi 2075801080012 DH20NtG

Trịnh Hồng Phúc 2175801080083 DH21NtC

16
Nguyên lý thị giác và nghệ 
thuật sắp đặt trong không 
gian nội ngoại thất

4 Ngô Thị Phương Linh 17D2104050057 1 DH17NtD 6 A206

15

TKNT công trình nhà ở 2

Thiết kế không gian nhỏ 4 2

1.3. ThS. Hồ Tuấn Anh (ĐT: 0968.568.507)

14 Thiết kế sản phẩm nội thất 4 3 6 A206

Từ 14h00'-16h00' 
các Ngày 

14,18,21,25,28/7&01/8
/2023

75

6 A206

A202

Từ 14h00'-16h00' 
các Ngày 

14,18,21,25/7&01,04,8
/8/2023

Từ 14h00'-16h00' 
các Ngày 

14,18,21,25/7/2023

9



Hồ Văn Toàn 2275801080129 DH22NtH

Trần Ngọc Anh   22T5801080002    TC22NtB  

Trần Thanh Hằng 197580108036 DH19NtE

Nguyễn Hải Anh 1875801080004 DH18NtG

Vũ Quang Huy 197580108045 DH19NtD

Nguyễn Tài Nam 197580108071 DH19NtG

Dương Diễm Quỳnh 197580108089 DH19NtD

19
Phương pháp xây dựng ý 
tưởng và khai thác nội dung 
thiết kế chi tiết 

3 Nguyễn Tài Nam 197580108071 1 DH19NtG 4 A206
Từ 14h00'-16h00' 

các Ngày 
14,18,21,25/7/2023

20 Kiến trúc cảnh quan 3 Trần Kỳ Anh 1875801080011 1 DH18NtE 4 A206
Từ 14h00'-16h00' 

các Ngày 
14,18,21,25/7/2023

21 Tin học chuyên ngành TKNT 3 Lương Duy Linh 1875801080053 1 DH18NtH 4 A206
Từ 14h00'-16h00' 

các Ngày 
14,18,21,25/7/2023

25
Lịch sử Nội thất và Phương 
pháp luận design

17 7

18 7

A206

A20655TKNT công trình văn phòng 

Từ 14h00'-16h00' 
các Ngày 

14,18,21,25,28/7&01,0
4/8/2023



TT Tên học phần 
Số 

ĐVHT
Sinh viên 

Tổng số 
SV/02

Lớp CN
Tổ chức 
lớp/ số 

buổi

Phòng 
học/ 
Hình 

thức học 

Thời gian học

22
Bố cục ứng dụng điêu khắc 
kích thước nhỏ 

3 Nguyễn Ngọc Diệu Trâm 1 DH19ĐkA 4

23
Nặn nghiên cứu chép tượng 
lột da toàn thân tỷ lệ 2/3

4 Bùi Việt Trúc Nhi 1 DH20ĐkA 6

      TRƯỞNG KHOA            HIỆU TRƯỞNG 

 ThS-GVC. Lưu Việt Thắng

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023

Ts. Phạm Hùng Cường

II. NGÀNH ĐIÊU KHẮC 

ThS. Vũ Hữu Nhung (ĐT: 0912.729.897 )

E101

Từ 8h30'-10h30' 
Các ngày 

14,18,21,25,28/7 
&01/8/2023

Ghi chú: Các sinh viên đăng ký học lại vượt quá số ĐVHT theo quy định (15ĐVHT) sẽ không được xếp lớp các môn đăng ký thừa, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo và Tài vụ 
làm thử tục nhận lại tiền thừa.


